
 Năm  Tháng  Năm  Tháng  Năm  Tháng  Năm  Tháng 
 Trợ cấp 1 

lần 

 Trợ cấp cho 

mỗi năm 

công tác 

 Trợ cấp để 

tìm việc làm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 = 18+19+20 22

Tổng cộng     896.875     353.808        69.498       1.320.181 

1 Lê Văn Cường Nam 10/10/1986
Phó Chủ tịch Hội 

Cựu Chiến binh xã
1.0   2.340 12/7/2012 31/5/2026 39 7 13 11 0 0 13 11     112.320        49.140          7.020           168.480 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

2 Lê Phi Tuấn Nam 11/02/1985

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân 

sự xã

1.2   2.808 01/12/2010 31/5/2026 41 3 15 6 0 0 15 6     134.784        65.286          8.424           208.494 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

3 Lương Thị Quynh Nữ 29/03/1991
Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân xã
0.9   2.106 21/3/2023 31/5/2026 35 02 3 02 0 0 3 02        64.022        11.057          6.318             81.397 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

4 Lê Thanh Tùng Nam 21/11/1999

Phó Bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh xã

1.0   2.340 28/11/2024 31/5/2026 26 6 01 6 0 0 01 6        33.696          5.265          7.020             45.981 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

5 Ngân Thị Hương Ly Nữ 08/8/1998
Văn thư - Lưu trữ - 

Thủ quỹ
0.9   2.106 28/08/2024 31/5/2026 27 09 01 9 0 0 01 9        35.381          6.318          6.318             48.017 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên
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6 Phạm Thị Kim Anh Nữ 05/5/1994
Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã
1.0   2.340 03/12/2022 31/5/2026 32 0 03 6 0 0 03 6        78.624        12.285          7.020             97.929 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

7 Mai Hồng Mạnh Nam 10/06/1987
Phó Chủ tịch UBMT 

Tổ quốc
1.0   2.340 12/10/2010 31/5/2026 38 11 15 8 0 0 15 8     112.320        56.160          7.020           175.500 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

8 Lê Văn Luận Nam 11/12/1983

Văn thư - Lưu trữ - 

Thủ quỹ; Văn hóa - 

Xã hội; Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy

1.0   2.340 30/07/2008 31/5/2026 42 5 17 8 0 0 17 8     112.320        63.180          7.020           182.520 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

9 Lê Thị Hạnh Nữ 16/09/1987
Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân xã
1.0   2.340 02/01/2009 31/5/2026 38 8 17 5 0 0 17 5     112.320        61.425          7.020           180.765 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

10 Vi Thị Như Quỳnh Nữ 26/10/1993

Phó Bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh xã

0,9   2.106 06/5/2019 31/5/2026 32 7 7 01 0 0 7 01     101.088        23.693          6.318           131.099 

Do thực hiện lộ trình 

chấm dứt hoạt động 

của người hoạt động 

không chuyên trách 

trước ngày 31/5/2026 

theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên

(Danh sách này có 10 người)






